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BÁO CÁO NHANH
Công tác trực ban ngày 28 tháng 8 năm 2016

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo bản tin từ Trung tâm Dự báo KTTVTW)
1. Tin cảnh báo mưa dông trên biển:
Hiện nay, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 17-21 độ vĩ Bắc đang gây mưa dông, gió giật mạnh cho vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông.
Dự báo: Ngày và đêm 29/8, rãnh thấp tiếp tục gây mưa dông kèm gió giật mạnh cho vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. 
2. Tình hình thời tiết:
- Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi.
- Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. 
- Các khu vực khác: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.
3. Tình hình mưa:
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]3.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00’ ngày 27/8 đến 19h00’ ngày 28/8, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa vừa, mưa to, riêng khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ có mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 30-50mm, một số nơi có mưa lớn hơn như: 
	Mường Trai (Sơn La)
	65 mm
	
	Đông Anh (Hà Nội)
	186 mm

	Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc)
	170 mm
	
	Hải Dương (Hải Dương)
	158 mm

	Việt Trì (Phú Thọ)
	122 mm
	
	Hà Nam (Hà Nam)
	100 mm

	Bắc Giang (Bắc Giang)
	75 mm
	
	Thái Bình (Thái Bình)
	74 mm

	Phúc Lộc Phương (Bắc Ninh)
	113 mm
	
	Hồi Xuân (Thanh Hóa)
	91 mm

	Hòn Dấu (Hải Phòng)
	115 mm
	
	Hoành Sơn (Hà Tĩnh)
	89 mm


3.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00’ ngày 28/8 đến 7h00’ ngày 29/8, khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ rải rác có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to (riêng Hà Tĩnh có mưa rất to), lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	 Bản Yên (Điện Biên)
	53 mm
	
	Lệ Thủy (Quảng Bình)
	94 mm

	Chợ Tràng (Nghệ An)
	38 mm
	
	Tuyên Hóa (Quảng Bình)
	42 mm

	Hoành Sơn (Hà Tĩnh)
	106 mm
	
	Cửa Việt (Quảng Trị)
	31 mm


3.3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00’ ngày 25/8 đến 19h00’ ngày 28/8, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa vừa đến mưa to, tổng lượng mưa phổ biến từ 60-110mm (tập trung chủ yếu vào ngày 28/8), một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:
	Hải Dương (Hải Dương)
	158 mm
	
	Văn Lý (Nam Định)
	146 mm

	Sơn Tây (Hà Nội)
	126 mm
	
	Hồi Xuân (Thanh Hóa)
	118 mm

	Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc)
	170 mm
	
	Tam Kỳ (Quảng Nam)
	111 mm

	Việt Trì (Phú Thọ)
	148 mm
	
	Ba Tri (Bến Tre)
	191 mm


4. Tình hình thủy văn: 
4.1. Các sông Bắc Bộ: 
Mực nước các sông trên hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình đang xuống. Lúc 7h00’ sáng ngày 29/8, mực nước sông Hồng tại Hà Nội là 3,44m, trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 1,72m. 
Dự báo: Mực nước các sông trên hệ thống sông Hồng tiếp tục xuống; hệ thống sông Thái Bình có dao động nhỏ. Đến 7h00’ ngày 30/8, mực nước tại Hà Nội có khả năng ở mức 3,00m; đến 19h00’ ngày 29/8 mực nước tại Phả Lại có khả năng ở mức 1,65m.
4.2. Các sông Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ: 
- Các sông Trung Bộ và Tây Nguyên: Mực nước các sông biến đổi chậm, các sông ở Trung Bộ dao động theo triều, các sông ở Tây Nguyên ảnh hưởng của điều tiết hồ chứa.
Dự báo: Ngày 29/8, mực nước các sông tiếp tục biến đổi chậm. 
- Các sông Nam Bộ: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang xuống. Mực nước cao nhất ngày 27/8 trên sông Tiền tại Tân Châu: 2,12m, trên sông Hậu tại Châu Đốc: 1,75m. Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm, lúc 7h00’ ngày 28/8 là 111,37m.
Dự báo: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long sẽ lên lại, đến ngày 01/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 2,35m; tại Châu Đốc ở mức 2,05m. Trong 24h tới, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm và ở mức 111,30m.
II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
	1. Hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo của Vụ Quản lý CTTL&ATĐ, tình hình các hồ chứa thủy lợi như sau:
	1.1. Tình hình tích nước các hồ chứa:
- Các hồ chứa thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc: có 57 hồ chứa đã tích đầy nước hoặc đang xả tràn, trong đó có 18 hồ xung yếu: Ngòi Là 2 (Tuyên Quang); Ghềnh Chè, Hố Chuối, Khuôn Nanh (Thái Nguyên), Khuôn Thần, Làng Thum, Bàu Lày, Trại Muối, Khe Đặng, Chồng Chềnh, Khe Chão, Đồng Man (Bắc Giang) Khe Chè, Khe Táu, Dân Tiến (Quảng Ninh); Vĩnh Thành, Làng Hà, Gia Khau (Vĩnh Phúc). Các hồ còn lại hầu hết có mực nước thấp hơn MNDBT, đạt từ 65-85% dung tích thiết kế.
- Các hồ chứa thuộc các tỉnh Bắc Trung bộ: mực nước các hồ chứa hiện đang ở mức thấp, đạt từ 20 - 50% dung tích thiết kế. Riêng 02 hồ Vinh Quang và Mậu Lâm (Thanh Hóa) xung yếu đã đầy nước.
1.2. Tình hình đảm bảo an toàn hồ chứa: 
Nhìn chung, các hồ chứa đảm bảo an toàn. Các hồ chứa có tràn xả lũ bằng cửa van đang vận hành theo đúng quy trình được phê duyệt; các địa phương và chủ hồ tổ chức trực ban 24/24h, thường xuyên theo dõi diễn biến mực nước, hiện trạng công trình. 
2. Hồ chứa thủy điện:
2.1. Hồ chứa thủy điện cắt lũ trên hệ thống sông Hồng
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	Hđến 15/9 (m)

	Sơn La
	7h
	28/8
	196,90
	114,39
	1.810
	423
	213,0

	
	
	29/8
	197,11
	114,86
	1.782
	671
	

	Hòa Bình
	7h
	28/8
	103,68
	12,57
	1.030
	1.170
	115,0

	
	
	29/8
	103,62
	12,14
	850
	1.670
	

	Tuyên Quang
	7h
	28/8
	103,58
	47,75
	439
	0
	118,0

	
	
	29/8
	103,94
	47,54
	439
	0
	

	Thác Bà
	7h
	28/8
	51,29
	20,79
	357 (Qvào TB ngày 28/8)
	228 (Qra TB ngày 28/8)
	58,0

	
	
	29/8
	51.37
	20,81
	
	
	


2.2. Hồ chứa thủy điện khác: 
Theo báo cáo nhanh từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công thương, trong tổng số 153 hồ cập nhật thông tin có 10 hồ xả tràn với lưu lượng từ 10÷280 m3/s và 12 hồ đang ở mực nước chết, hiện các hồ chứa đang hoạt động bình thường.
III. THIỆT HẠI DO THIÊN TAI
[bookmark: _GoBack]Trực ban đã liên hệ với Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh Bắc Bộ do có mưa lớn từ đêm ngày 27 đến ngày 28/8 gây ngập úng tại Vĩnh Phúc, Hải Dương, Bắc Ninh, Hà Nam. Hiện các địa phương đang tích cực tổ chức bơm tiêu nước cho các khu đô thị và những diện tích lúa, hoa màu còn bị ngập úng./.

	Nơi nhận:
- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng UBQGTKCN;
- Văn phòng Bộ NN&PTNT;
- Các thành viên Tổ giúp việc BCĐ;
- Tổng cục Thủy sản;
- Lưu VT.
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